
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ ĐỒNG VƯƠNG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /QĐ-UBND              Đồng Vương, ngày     tháng 01 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc Khen thưởng các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích  

trong phong trào thi đua năm 2023 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐỒNG VƯƠNG 

 Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật thi đua khen thưởng ngày 26 /11/2003 và Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật thi đua khen thưởng; 

Căn cứ Thông tư số 344/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ tài chính 

quy định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động khác của xã, phường, thị trấn; 

Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh 

ban hành quy định một số nội dung về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn 
tỉnh Bắc Giang; Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND ngày 14/5/2020 của UBND 
tỉnh Bắc Giang về bãi bỏ một phần nội dung tại điểm b khoản 1 Điều 5 Quy định 

mộ số nội dung về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban 
hành kèm theo Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh; 

Theo đề nghị của Thường trực Hội đồng TĐ-KT xã. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Tặng giấy khen cho 34 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong 

trào thi đua năm 2023, kèm theo tiền thưởng mỗi tập thể 200.000 đồng; 

 Tặng giấy khen cho 41 cá nhân có nhiều thành tích trong phong trào thi đua 

năm 2023, kèm theo tiền thưởng mỗi cá nhân 150.000 đồng; 

(Có danh sách kèm theo) 

 Tổng kinh phí khen thưởng là 15.950.000 đồng (Mười năm triệu chín trăm năm 
mươi nghìn đồng chẵn) bao gồm cả tiền thưởng, khung và giấy khen. 

 Nguồn kinh phí trích từ Ngân sách xã năm 2024. 

 Điều 2. Văn phòng UBND xã, kế toán ngân sách xã và các tập thể, cá nhân 

có tên tại điều 1 căn cứ Quyết định thực hiện./. 

  Nơi nhận :                                                                        
- Như Điều 2; 

- Lưu: VT.                                            

 

Chñ tÞch 

 

 

 

 

Linh Văn Kiên 

 



TT Số tiền Ký nhận

1 200.000     

2 200.000     

3 200.000     

4 200.000     

5 200.000     

6 200.000     

7 200.000     

8 200.000     

9 200.000     

10 Trạm y tế xã 200.000     

11 Cán bộ và nhân dân Bản Đồng Vương 200.000     

12 Cán bộ và nhân dân Bản Thái Hà 200.000     

13 Cán bộ và nhân dân Bản La Xa 200.000     

14 Cán bộ và nhân dân Bản Tràng Bắn 200.000     

15 Cán bộ và nhân dân Bản La Lanh 200.000     

16 Cán bộ và nhân dân Bản Đồng Đảng 200.000     

17 Cán bộ và nhân dân Bản Bình Minh 200.000     

18 Cán bộ và nhân dân Bản Trại Tre 200.000     

19 Cán bộ và nhân dân Bản Trại Mía 200.000     

TT Họ và tên Chức danh Số tiền Ký nhận

1 Thiếu tá Bùi Văn Chín Trưởng Công an xã 150.000     

2 Triệu Trường Giang CT Hội NCT 150.000     

3 Nguyễn Tiến Sĩ PCT Hội CCB 150.000     

4 Vy Văn Hiện
Phó chỉ huy trưởng ban chỉ huy 

QS xã
150.000     

III. Cá nhân có nhiều thành tích trong phong trào thi đua năm 2023

DANH SÁCH

TKhen thưởng các Tập thể và cá nhân có thành tích 

(Kèm theo Quyết định số:       /QĐ-UBND ngày     /01/2024 của UBND xã Đồng Vương)

Tên tập thể

Uỷ ban Mặt trận tổ quốc xã

I. Tập thể có nhiều thành tích trong phong trào thi đua năm 2023

trong phong trào thi đua năm 2023

Ban chỉ huy quân sự xã

Hội Phụ Nữ xã

Hội Cựu chiến binh xã

Công an xã

Ban thanh tra nhân dân

Hội Nông dân xã

Đoàn thanh niên xã

Công đoàn xã



5 Nguyễn Thị Thúy
Phó trưởng ban tổ chức, Phó 

Chủ tịch hội Nông dân xã
150.000     

6 Nguyễn Thế Lữ Bí thư chi bộ bản La Xa 150.000     

7 Chu Văn Thể Bí thư chi bộ bản Thái Hà 150.000     

8 Vũ Đình Hiếu Bí thư chi bộ bản Tràng Bắn 150.000     

9 Phan Văn Anh Trưởng bản Thái Hà 150.000     

10 Trần Đức Hùng Trưởng bản La Xa 150.000     

11 Vy Thị Lan Trưởng bản Đồng Đảng 150.000     

12 Nguyễn Văn Linh Trưởng bản Bình Minh 150.000     

13 Hoàng Văn Hợi Trưởng bản Tràng Bắn 150.000     

14 Hà Văn Cường Trưởng bản La Lanh 150.000     

15 Nguyễn Văn Cử Trưởng bản Trại Mía 150.000     

16 Bùi Trọng Chiên Phó bản Trại Mía 150.000     

17 Đỗ Văn Cường Phó bản Tràng Bắn 150.000     

18 Đỗ Xuân Điệp Phó bản Đồng Vương 150.000     

TT Tên tập thể, cá nhân Chức danh Số tiền Ký nhận

1 Ban Kinh tế - xã hội 200.000     

2 Hứa Văn Sinh Trưởng ban Pháp chế 150.000     

TT Tên tập thể, cá nhân Chức danh Số tiền Ký nhận

1 Ban Công tác mặt trận bản Đồng Đảng 200.000     

2 Ban Công tác mặt trận bản La Xa 200.000     

4 Ông Lã Văn Hiệp
Trưởng ban CTMTbản Đồng 

Đảng
150.000     

5 Bà Hoàng Thị Chiên
Trưởng ban Công tác mặt trận 

bản La Xa
150.000     

TT Tên tập thể, cá nhân Chức danh Số tiền Ký nhận

1 Chi hội người cao tuổi bản Đồng Tân 200.000     

2 Chi hội người cao tuổi bản Đồng Đảng 200.000     

4 Bà Lục Thị Mỳ
Chi hội trưởng chi hội người 

cao tuổi bản La Xa
150.000     

I. Tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác HĐND xã năm 2023

  II. Tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội Người cao tuổi năm 2023

  II. Tập thể và cá nhân có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023



5 Ông Phan Đức Hạnh
Chi hội trưởng chi hội người 

cao tuổi bản Trại Tre
150.000     

TT Tên tập thể, cá nhân Chức danh Số tiền Ký nhận

1 Chi hội phụ nữ bản Thái Hà 200.000     

2 Chi hội phụ nữ bản Tràng Bắn 200.000     

1 Nguyễn Thị Hiền
Chi hội trưởng chi hội Phụ Nữ 

bản Tràng Bắn
150.000     

2 Dương Thị Vương
Chi hội trưởng chi hội Phụ Nữ 

bản Bình Minh
150.000     

TT Tên tập thể, cá nhân Chức danh Số tiền Ký nhận

1 Chi hội Cựu chiến binh bản Bình Minh 200.000     

2 Chi hội Cựu chiến binh bản Thái Hà 200.000     

3 Hoàng Văn Bích
Chi hội trưởng chi hội Cựu 

chiến binh bản Đồng Vương
150.000     

4 Phan Văn Đàm
Chi hội trưởng chi hội Cựu 

chiến binh bản Trại Tre
150.000     

TT Tên tập thể, cá nhân Chức danh Số tiền Ký nhận

1 Chi hội Nông dân bản Bình Minh 240.000     

2 Chi hội Nông dân bản La Xa 240.000     

3 Triệu Thị Vân
Chi hội trưởng chi hội Nông 

dân bản Bình Minh
190.000     

TT Tên tập thể, cá nhân Chức danh Số tiền Ký nhận

1 Chi đoàn thanh niên bản Đồng Đảng 200.000     

2 Chi đoàn thanh niên Trường THCS Đồng Vương 200.000     

3 Nguyễn Văn Đăng
Bí thư chi đoàn thanh niên 

trường THCS
150.000     

4 Nguyễn Đức Phương
Bí thư chi đoàn thanh niên  bản 

Đồng Đảng
150.000     

VII. Tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn thanh niên năm 2023

IX. Tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội CTĐ, công tác hiến máu 

nhân đạo năm 2023

1. Tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Hội CTĐ năm 2023

V. Tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội Cựu chiến binh năm 2023

VI. Tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội Nông dân năm 2023

IV. Tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội Phụ nữ năm 2023

1. Tập thể



TT Số tiền Ký nhận

1 Chi hội Chữ thập đỏ bản La Xa 200.000     

2 Chi hội Chữ thập đỏ trường Mầm Non 200.000     

TT Họ và tên Chức danh Số tiền Ký nhận

1 Ông Bùi Văn Nam Tình nguyện viên bản Đồng Đảng 150.000     

2 Ông Lý Văn Lượng Tình nguyện viên bản Đồng Tân 150.000     

TT Họ và tên Chức danh Số tiền Ký nhận

1 Đại úy Đặng Ngọc KhươngCán bộ công an xã 150.000     

2 Ông Nguyễn Văn Thêu Công an viên bản Đồng Đảng 150.000     

3 Ông Phùng Văn Bình Công an viên bản Trại Tre 150.000     

TT Họ và tên Chức danh Số tiền Ký nhận

1 Nguyễn Văn Trang Thôn đội trưởng bản Đồng Vương 150.000     

2 Chu Văn Bích Thôn đội trưởng bản La Lanh 150.000     

3 Triệu Văn Phú
Tiểu đội trưởng Dân quân cơ 

động xã
150.000     

1 Dương Thị Thu Phương Trưởng trạm y tế xã 150.000     

2 Nguyễn Thị Trâm Viên chức trạm y tế xã 150.000     

3 Ninh Thị Định
Nhân viên Y tế và Dân số bản 

Trại Mía
150.000     

Tổng 12.950.000 

(Bằng chữ: Mười hai triệu chín trăm năm  mươi nghìn đồng chẵn)

XIII. Cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Y tế, Dân số KHHGĐ năm 2023

XII. Cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Quốc phòng quân sự địa phương năm 

2023

Tên tập thể

2. Cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hiến máu nhân đạo năm 2023

XI. Cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo An ninh chính trị - Trật tự 

ATXH năm 2023
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